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                   PHỤ LỤC 2 

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH BÌNH 

     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

 

 

 
 

              

 

      

                

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2023 
   

PHỤ LỤC CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 

 
                          

T
ổ

n
g

 s
ố

 

Biên chế hiện có đến thời điểm xây dựng Kế hoạch Nhân viên hợp đồng 

(theo văn bản hợp 

nhất số 04/NĐHN-

BNV năm 2019) 

Hạng 

trường 

(Đánh 

dấu X) S
ố

 đ
iể

m
 

tr
ư

ờ
n

g
  Số nhóm, lớp Số học sinh 

BGH Giáo viên Nhân viên 

T
ổ

n
g

 

số
 

N
h

à
 

tr
ẻ
 

L
ớ

p
 

m
ầ

m
 

L
ớ

p
 

ch
ồ

i 

L
ớ

p
 l

á
 

T
ổ

n
g

 

số
 

N
h

à
 

tr
ẻ
 

L
ớ

p
 

m
ầ

m
 

L
ớ

p
 

ch
ồ

i 

L
ớ

p
 l

á
 

H
T

 

P
H

T
 

Tổng số  N
h

à 
tr

ẻ 

L
ớ

p
 m

ầm
 

L
ớ

p
 c

h
ồ

i 

L
ớ

p
 l

á 
Tổng 

số  V
ăn

 t
h

ư
 

K
ế 

to
án

 

T
h

ủ
 q

u
ỹ
 

Y
 t

ế 

Tổng 

số  

B
ảo

 v
ệ 

 

V
ệ 

si
n

h
 

C
ấp

 d
ư

ỡ
n

g
 

Tổng 

số  T
ừ

 0
9

 l
ớ

p
 

tr
ở

 l
ên

 

T
ừ

 0
8

 l
ớ

p
 

tr
ở

 x
u

ố
n

g
 

           

14 1   1 3 2 4 2 11 
 

1   1  2 2 1 3 6   X
 

1 6 2 1 2 1 160 31 27 59 44 

                               

T
ổ

n
g

 s
ố

 

Biên chế giao theo QĐ số 2548/QĐ-UBND (So với Biên chế hiện có đến thời 

điểm xây dựng Kế hoạch) 

                 BGH Giáo viên Nhân viên 

                 H
T

 

P
H

T
 

Tổng số  N
h

à 
tr

ẻ 

L
ớ

p
 m

ầm
 

L
ớ

p
 c

h
ồ

i 

L
ớ

p
 l

á 

Tổng 

số  V
ăn

 t
h

ư
 

K
ế 

to
án

 

T
h

ủ
 q

u
ỹ
 

Y
 t

ế 
Tổng 

số  

                 17 1 1 2 5 2 4 2 13 
 

1   1  2 
                 

                               

T
ổ

n
g

 s
ố

 

Biên chế cần tuyển (so với TS biên chế giao với biên chế hiện có) năm học 

2023-2024 

     

HIỆU TRƯỞNG 
     BGH Giáo viên Nhân viên 

                 H
T

 

P
H

T
 

Tổng số  N
h

à 
tr

ẻ 

L
ớ

p
 m

ầm
 

L
ớ

p
 c

h
ồ

i 

L
ớ

p
 l

á 

Tổng 

số  V
ăn

 t
h

ư
 

K
ế 

to
án

 

T
h

ủ
 q

u
ỹ
 

Y
 t

ế 

Tổng 

số  

                 2       2   
 

              
      

Trần Thị Mai Hoa 
     



7 
 

 

                               

                                                  Phụ lục 1 

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH BÌNH 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  

 

 

    

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10  năm 2023 

 

 

PHỤ LỤC NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 

  
 

TT Vị trí việc làm 
Chức danh nghề nghiệp 

Trình độ chuyên môn 
Số lượng 

cần tuyển Hạng Mã ngạch  

1 2 3 4 5 7 

Tổng số nhu cầu cần tuyển 2 

I Giáo viên mầm non 
Giáo viên mầm non 

hạng III 
V.07.02.26 

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm 

non trở lên 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


